
1 

 

   TOÀ ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TRIỆU PHONG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   TỈNH QUẢNG TRỊ                                        

            

NHÂN DANHNH  

NHÂN DANH 

                               NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

           - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Đức Bảo và ông Nguyễn Ngọc Tiến. 

          - Thư ký phiên tòa: Ông Phan Đăng Khoa - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Lệ An - Kiểm sát viên. 

Ngày 30/11/2018, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 

107/2017/TLST- HNGĐ ngày 08 tháng 12 năm 2017 về việc “Ly hôn, chia tài sản khi 

ly hôn” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2018/QĐST- HNGĐ ngày 29 tháng 

10 năm 2018 và quyết định hoãn phiên tòa số 07/2018/QĐST-HNGĐ ngày 14/11/2018 

của Toà án nhân dân huyện Triệu Phong giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn:  trú tạ

Triệ ện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - Có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn về phần chia tài sản: Bà Trần Thị 

Ly L – Cán bộ pháp lý Công ty Luật Văn H; địa chỉ: 146/01 Tôn Thất Thuyết, thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Văn bản quyền ngày 07/3/2018, công văn số 

23/2018/CV- CTL ngày 29/11/2018 của Công ty Luật Văn H) - Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trần Văn H: Ông Lê Văn H, là 

Luật sư của Công ty Luật Văn H; địa chỉ: 146/1 Tôn Thất Thuyết, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt lần thứ hai và có đơn đề nghị xử vắng mặt. 

2. Bị đơn: ạ ệ

ện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt lần thứ hai không có lý do. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- ạ

- Vắng mặt lần thứ hai không có lý do. 

Bản án số: 08/2018/HNGĐ-ST   

Ngày: 30/11/2018 

Vụ “Ly hôn, chia tài sản khi ly hôn”  

 ần Văn H - Đặng Thị Q 
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- ộ - -

01 Lê Duẫn,  

Người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng Chính sách xã hội là ông Lê Ngọc 

H - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Triệu P (Văn bản ủy quyền số 

4716/QĐ – NHCS  ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính 

sách xã h) - Có mặt.  

- ạ

- Có mặt. 

-  T, sinh năm 1976; trú tạ

- Có mặt. 

- ạ

- Có mặt. 

-  Văn H, sinh năm 1994; trú tạ ệ

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (Con ông H, bà Q) - Vắng mặt lần thứ hai không 

có lý do. 

- ạ ệ

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (Con ông H, bà Q) - Vắng mặt lần thứ hai không 

có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo văn bản trình bày ý kiến ngày 12/12/2017, ngày 03/01/2018, ngày 

05/01/2018, ngày 23/01/2018, đơn yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung và nợ 

chung của vợ chồng ngày 06/02/2018, đơn yêu cầu ngày 04/6/2018, đơn yêu cầu ngày 

27/6/2018, đơn đề nghị nộp tạm ứng án phí ly hôn ngày 30/7/2018 và lời trình bày của 

nguyên đơn cũng như người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn tại phiên toà hôm 

nay thì nội dung vụ án như sau: 

Ông Trần Văn H và bà Đặng Thị Q yêu nhau trên cơ sở tình yêu tự nguyện, 

đăng ký kết hôn tại UBND thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vào 

ngày 10 tháng 6 năm 1994. Sau khi kết hôn vợ chồng ông H sống chung với gia đình 

bố, mẹ ông H tại thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

Đến năm 1996, ông H xin đất của thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại để làm nhà ở riêng. 

Được thôn Quảng Điền đồng ý cho ông Hưng làm nhà ở tại vị trí đất hiện nay hai vợ 

chồng đang có nhà tại thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại. Năm 1997, vợ chồng ông H 

làm nhà tạm ở riêng ở vị trí lô đất đã được thôn đồng ý. Đến năm 2004, ông H, bà Q 

làm lại nhà như hiện trạng bây giờ. Sau khi làm nhà thì nợ nần nhiều người nên vợ 

chồng bàn bạc cho ông H đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan để có tiền trả nợ. Năm 

2010, ông H đi xuất khẩu lao động, đến năm 2013 ông H trở về thì vợ chồng xảy ra 
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mâu thuẩn mà nguyên nhân là do trong thời gian ông H đi lao động tại Đài Loan có 

gửi tiền về cho bà Q sinh sống và trả nợ nhưng khi ông H về nhà thì nợ vẫn còn rất 

nhiều. Xuất phát từ nguyên nhân này dẫn đến vợ chồng thường xuyên cãi vả nhau, gây 

gỗ nhau.  Khoảng đầu tháng 02 năm 2014, bà Q bỏ nhà đi sống hôm chổ này mai chổ 

khác. Vào tháng 8 năm 2014, ông Hưng bị tai nạn nằm điều trị tại bệnh viện Trung 

ương Huế thì bà Q có trở về thăm nuôi nhưng bà Q đã lấy hết số tiền do em trai ông H 

chuyển vào tài khoản của bà Q để bà Q trả tiền viện phí và các khoản chi phí nằm viện 

cho ông H, sau đó bà Quế lại bỏ đi. Theo ông H thì mâu thuẫn vợ, chồng đã đến mức 

trầm trọng, hôn nhân không đạt được mục đích, đời sống chung vợ chồng không thể 

kéo dài nên ông H đề nghị Tòa án giải quyết cho ông được ly hôn bà Q. 

Về con chung: Vợ chồng ông H, bà Q có hai con chung là ông Trần Văn H, 

sinh ngày 16/6/1994 và bà Trần Thị Kim K, sinh ngày 29/6/1997. Hiện tại ông H, bà K 

đã trưởng thành, có cuộc sống riêng nên ông H không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung Tài sản chung của vợ chồ ồm có: 

ện tích xây dựng 149,7m
2
 gắn liền với mái che và kho chứa 

hàng với diện tích xây dựng 68,8 m
2
, tọa lạ ất ở có diện tích 200m

2
,
 
đất đã 

đượ ấp giấ ố Q 908562 

ngày 20/01/2000 cho hộ ông Trần Văn H. Ông H đề nghị Tòa án căn cứ theo kết quả 

định giá tài sản mà Hội đồng định giá tài sản đã tiến hành định giá vào ngày 

23/10/2018 để làm căn cứ tính giá trị tài sản chung của vợ chồng ông H. Toàn bộ tài 

sả : 589.947.000 đồng. T ầng, diện tích xây dựng 

149,7m
2
 có trị giá: 525.447.000 đồng; mái che và kho chứa hàng có diện tích xây dựng 

68,8 m
2 
có trị giá: 21.500.000 đồng; đất ở diện tích 200 m

2
 có trị giá: 43.000.000 đồng.

 

Theo ông H tài sản chung của vợ chồng được xác định trong khối tài sản chung của cả 

hộ gia đình gồm: Nhà hai tầng trị giá: 525.447.000 đồng; mái che và kho chứa  hàng 

có trị giá: 21.500.000 đồng. Tổng cộng tài sản chung của vợ chồng là: 546.947.000 

đồng (525.447.000 đồng + 21.500.000 đồng). Riêng quyền sử dụng đất thì thuộc 

quyền sử dụng chung của hộ gia đình vì: Khi cấp giấ

số Q 908562  thì UBND huyện cấp cho hộ ông H và trong hộ thì có 04 người gồm: 

Ông H, bà Q, cháu H và cháu K là con của ông H bà Q, nên giá trị quyền sử dụng đất 

này được chia cho bốn người mỗi người mỗi phần tương đương với 10.750.000 đồng 

(43.000.000 đồng : 4). Nguyện vọng của ông H về phân chia tài sản chung như sau: 

Ông H yêu cầu Tòa án chia đôi giá trị tài sản chung của vợ chồng cho mỗi người được 

hưởng một nửa, riêng giá trị quyền sử dụng đất thì chia cho bốn người và giao cho ông H 

được quyền sử dụng và sở hữu toàn bộ diện tích ngôi nhà xây hai gác, nhà kho, mái che 

hiên gắn liền với quyền sử dụng đất là 200m
2
 . Ông H có trách nhiệm trả tiền chênh lệch 
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về việc sử dụng nhà, mái hiên, kho hàng và đất cho bà Q và các con. Cụ thể giá trị ngôi 

nhà, mái hiên, kho chứa hàng là: 546.947.000 đồng chia cho bà Q được hưởng một nữa; 

Giá trị ất là: 43.000.000 đồng chia cho bốn ngườ

ồng (43.000.000 đồng : 4) vì diện tích đất này được cấp cho hộ gia 

đình ông H (gồm 04 người).  

        Về nợ  

Nợ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V; Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạ

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ồng; nợ ông Trần Văn L Địa chỉ: 09 

Trần Phú, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

đồng; Nợ bà Trần Thị H; Địa chỉ: Thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị 250.000.000 đồng.  

Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của ông H cũng như ông H không 

yêu cầu Tòa án giải quyết những khoản nợ này và những chủ nợ có mặt tại phiên tòa 

như bà H, ông L cũng đồng ý không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Đối với khoản nợ của bà Nguyễn Thị T là 850.000.000 đồng thì ông H xin rút lại 

nghĩa vụ trả nợ cho bà T là 650.000.000 đồng còn 200.000.000 đồng ông H đề nghị 

Tòa án giải quyết buộc ông H và bà Q có trách nhiệm trả cho bà T vì: Khoản vay này 

ông H vay của bà T với mục đích là trả nợ cho Ngân hàng Nông nhiệp phát triển Nông 

thôn huyện Triệu Phong - Phòng giao dịch Nam Cửa V. Vì khi ông H vay khoản tiền 

này phát triển kinh tế trong gia đình thì bà Q và các con đều biết. Việc ông H xin rút 

lại số nợ là 650.000.000 đồng còn lại 200.000.000 đồng  trả cho bà T được bà T đồng 

ý tại phiên tòa. 

ởi kiện ngày 04/12/2017, bản tường t

ẢN HỒI" ngày 03/4/2018, đơn kiến nghị ngày 

10/7/2018, bà Quế ể từ đầu năm 2013, ông H thường xuyên gây gỗ, đánh 

đập bà Q và đuổi bà Q ra khỏi nhà. Do đó, đầu năm 2014, bà Quế bỏ nhà đi sống 

không có nơi ổn định. Từ đó đến nay vợ chồng sống ly thân, bà Q đề nghị Tòa án giải 

quyết cho bà được ly hôn ông H. 

Về tài sản bà Q không đồng ý chia tài sản là nhà và đất như ông H đã trình bày 

mà để cho ông H sử dụng khi nào bán thì có sự bàn bạc với hai con là ông H và bà K. 

Về nợ chung: Bà Q thừa nhận bà và ông H có các khoản nợ chung như sau: 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Triệu Phong - Phòng 

giao dịch Nam Cửa V 200.000.000 đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Triệu P 

50.000.000 đồng; Phòng giao dịch Bố Trạch - Chi nhánh Quỹ tín dụng trung ương tỉnh 

Quảng B 130.000.000 đồng; bà Hoàng Thị L 66.000.000 đồng, nhưng bà Q không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. Bà Q không thừa nhận các khoản nợ ông H đã kê khai gồm: Bà 
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Nguyễn Thị T 850.000.000 đồng; bà Trần Thị H 250.000.000 đồng; ông Nguyễn Văn 

H 300.000.000 đồng, ông Trần Văn L 120.000.000 đồng; bà Hoàng Thị L 180.000.000 

đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh V 88.184.000 đồng, bà Q cũng 

không yêu cầu Tòa án giải quyết các khoản nợ này. 

Tại bản tường trình ngày 27/3/2018 của ông Trần Văn H và bà Trần Thị Kim K 

là con của ông H và bà Q trình bày: Là thành viên trong hộ gia đình, ông H và bà K 

biết được bố, mẹ của mình có nợ các khoản tiền sau: Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn chi nhánh Nam Cửa V 200.000.000 đồng; Ngân hàng Chính sách xã 

hội huyện Triệu P 50.000.000 đồng; Phòng giao dịch Bố Trạch - Chi nhánh Quỹ tín 

dụng trung ương tỉnh Quảng B 130.000.000 đồng; bà Hoàng Thị L 66.000.000 đồng.  

Ông Trần Văn H và bà Trần Thị Kim K không thừa nhận các khoản nợ ông H đã kê 

khai là nợ chung của bố, mẹ mình gồm: Bà Nguyễn Thị T  là: 850.000.000 đồng; bà 

Trần Thị H 250.000.000 đồng; ông Nguyễn Văn H 300.000.000 đồng, ông Trần Văn L 

120.000.000 đồng; bà Hoàng Thị L 180.000.000 đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần 

Việt Nam Thịnh V 88.184.000 đồng. 

Tại công văn số 560/PGĐ ngày 22/11/2018 của Ngân hàng chính sách xã hội 

huyện Triệu P và ý kiến của ông Lê Ngọc H là người đại diện theo ủy quyền của Ngân 

hàng chính sách xã H tại phiên tòa hôm nay, ông H cho rằng: Ngày 27/6/2014, hộ ông 

Trần Văn H có vay của Ngân hàng chính sách xã hội tại Phòng giao dịch Triệu P số 

tiền là 50.000.000 đồng. Mục đích vay tiền là để mua máy phục vụ sản xuất với lãi 

suất 0,6%/tháng, thời hạn cho vay là 36 tháng. Ông Trần Văn H đã trả được 2.500.000 

đồng tiền gốc. Số tiền gốc còn nợ là 47.500.000 đồng, đã được Ngân hàng gia hạn trả 

nợ bốn lần, hạn trả nợ cuối cùng ngày 23/12/2018, tiền lãi tính đến ngày 30/11/2018 là 

88.350 đồng. Ông Lê Ngọc H yêu cầu Tòa án buộc ông H, bà Q trả cho Ngân hàng  cả 

gốc và lãi là 47.588.350 đồng cho Ngân hàng. Ngân hàng có cung cấp hồ sơ vay vốn 

của hộ ông H cho Tòa án. 

Tại đơn trình bày ý kiến ngày 14/3/2018 và ý kiến của bà Nguyễn Thị T tại 

phiên tòa hôm nay, bà Trà cho rằng: Ông Trần Văn H có vay của bà T ba lần với số 

tiền là 850.000.000 đồng với mục đích để phát triển kinh tế và trả nợ cho Ngân hàng 

nông nghiệp huyện Triệu Phong chi nhánh Nam Cữa V, khi vay hai bên có lập giấy 

vay tiền. Tại phiên tòa hôm nay, bà T đồng ý cho ông H trả trước 200.000.000 đồng và 

đề nghị Tòa án buộc vợ chồng ông H, bà Q phải trả nợ cho bà Trà số tiền 200.000.000 

đồng này vì: Ông H vay 200.000.000 đồng này để trả nợ Ngân hàng nông nghiệp 

huyện Triệu Phong - Phòng giao dịch Nam Cửa V vào tháng 7 năm 2017 với mục đích 

lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông H đang thế chấp tại Ngân hàng. Sau 

khi trả nợ ngân hàng xong thì ông H có đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà 
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T cất giữ. Số tiền còn lại là 650.000.000 đồng ông H còn nợ thì sau này bà T sẻ khởi 

kiện ông H một vụ án  khác. 

Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh V và ông Trần Văn L, 

trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tống đạt đầy đủ các văn bản tố tụng cho 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V và ông Trần Văn L nhưng họ không gửi văn bản 

trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của ông Trần Văn H cũng như bà Đặng Thị 

Q.  

Tại phiên tòa, bà Trần Thị H không yêu cầu Tòa án giải quyết khoản tiền ông 

Trần Văn H đã vay của bà Huê là 250.000.000 đồng. Mặc dù ông L không có ý kiến 

trình bày nhưng tại phiên tòa hôm nay ông L có mặt và ông Trần Văn L không yêu cầu 

Tòa án giải quyết khoản nợ mà ông H vay của ông L là 120.000.000 đồng.  

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong có ý 

kiến như sau: 

Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, 

Tòa án đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Đối với đương sự 

thì: Nguyên đơn đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; riêng đối 

với bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì chưa thực hiện đúng quyền và 

nghĩa vụ của mình theo Điều 70, Điều 72 và Điều 73 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Đối với phần nội dung, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân gia đình xử cho ông H được ly hôn với bà Quế; về con 

chung: Các con của ông H, bà Q là cháu K và cháu H đã trên 18 tuổi, có khả năng tự 

lao động, sống tự lập nên không xem xét; Về tài sản chung:  Áp dụng Điều 33, Điều 

37 và Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình chia đôi giá trị tài sản chung của vợ chồng cho 

mỗi người được hưởng một nửa, riêng giá trị quyền sử dụng đất thì chia cho 04 người và 

giao cho ông H được quyền sử dụng và sở hữu toàn bộ diện tích ngôi nhà xây 02 gác, nhà 

kho, mái che hiên gắn liền với quyền sử dụng đất ở là 200m
2
 . Ông H có trách nhiệm trả 

tiền chênh lệch về việc sử dụng nhà, mái hiên, kho hàng và đất cho bà Q và các con; Về 

nợ chung: Áp dụng Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình buộc ông Trần văn Hưng, bà 

Đặng Thị Q phải trả số tiền nợ cho Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Triệu P 

là: 47.500.000 đồng tiền gốc và tiền lãi tính đến ngày 30/11/2018 là 88.350 đồng. 

Tổng cộng cả gốc và lãi là 47.588.350 đồng, mỗi người phải trả một nữa; trả cho bà 

Nguyễn Thị T 200.000.000 đồng, mỗi người trả một nữa ; Về án phí: Ông Trần Văn H 

chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định. Ông Trần Văn H, bà Đặng Thị Q, ông Trần 

Văn H và bà Trần Thị Kim K phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với phần tài sản 

được hưởng, riêng ông Trần Văn H và bà Đặng Thị Q phải chịu án phí đối với nghĩa 

vụ trả nợ cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện Triệu P và bà Nguyễn Thị T theo 

quy định của pháp luật. 



7 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Về thủ tục tố tụng:  

Ngày 07/12/2017, Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong nhận được đơn khởi 

kiện của bà Đặng Thị Q, nội dung đơn bà Q yêu cầu Tòa án giải quyết: Về tình cảm: 

Bà Q xin ly hôn ông Trần Văn H; về con chung: Bà Q không yêu cầu Tòa án giải 

quyết do hai con là Trần Văn H, sinh năm 1994 và Trần Thị Kim K, sinh năm 1997 đã 

trên 18 tuổi, tự lo được cuộc sống của họ; về tài sản chung, nợ chung: Bà Q chưa yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

ủa bà Quế) số 107/2017/TLST-HNGĐ giữa: 

Nguyên đơn bà Đặng Thị Q và bị đơn ông Trần Văn H. Tòa án tống đạt thông báo thụ 

lý vụ án cho ông Trần Văn H ngày 12/12/2017. 

Ngày 05/01/2018, Tòa án nhận được văn bản trình bày ý kiến của ông Trần Văn 

H đề ngày 05/01/2018 với nội dung: Ông H không đồng ý ly hôn bà Q đồng thời ông 

H yêu cầu giải quyết về phần tài sản chung và nợ chung của vợ chồng. Ngày 

25/01/2018, Tòa án nhận được văn bản trình bày ý kiến sửa đổi, bổ sung của ông H đề 

ngày 23/01/2018 thì ông H đồng ý ly hôn với bà Q. Ngày 06/02/2018, Tòa án nhận 

được đơn yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung và nợ chung của ông vợ chồng ông 

H. Ngày 23/02/2018, Tòa án thụ lý tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng 

trong thời kỳ hôn nhân của ông Trần Văn H số 01/2018/TB-TLTCCTSC ngày 

23/02/2018. Sau khi thụ lý, Tòa án gửi thông báo thụ lý về việc chia tài sản chung cho 

bà Đặng Thị Q, ông Trần Văn H, bà Trần Thị Kim K và những người có liên quan 

trong vụ án theo địa chỉ bà Quế và ông H cung cấp. Ngày 09/3/2018, Tòa án nhận 

được Bản tường trình của bà Đặng Thị Q, ông Trần Văn H và bà Trần Thị Kim K địa 

chỉ thường trú tại: Thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

(ba người trình bày một bản). Ngày 29/3/2018, Tòa án nhận được bản tường trình đề 

ngày 27/3/2018 của bà Đặng Thị Q, ông Trần Văn H và bà Trần Thị Kim K là con của 

ông H và bà Q. Ngày 05/4/2018, Tòa án nhận được văn bản có tiêu đề "VĂN THƯ 

PHẢN HỒI" đề ngày 03/4/2018 của bà Đặng Thị Q, ông Trần Văn H và bà Trần Thị 

Kim K. Ngày 12/7/2018, Tòa án nhận được Đơn kiến nghị của bà Đặng Thị Q đề ngày 

10/7/2018. Trong các văn bản nói trên, bà Q đều trình bày bà yêu cầu Tòa án giải 

quyết cho bà được ly hôn ông Trần Văn H. Đối với các khoản nợ ông H đã nêu, bà Q, 

ông H, bà K chỉ thừa nhận trong thời gian sống chung với nhau, từ năm 1994 đến năm 

2014, bà Q, ông H có các khoản nợ chung như sau: Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn chi nhánh Nam Cửa V 200.000.000 đồng; Ngân hàng Chính sách xã 

hội huyện Triệu P 50.000.000 đồng; Phòng giao dịch Bố Trạch - Chi nhánh Quỹ tín 

dụng trung ương tỉnh Quảng B 130.000.000 đồng; bà Hoàng Thị L 66.000.000 đồng. 

Bà Q, ông H, bà K không thừa nhận các khoản nợ ông H đã kê khai gồm: Bà Nguyễn 



8 

 

Thị T 850.000.000 đồng; bà Trần Thị H 250.000.000 đồng; ông Nguyễn Văn H 

300.000.000 đồng, ông Trần Văn L 120.000.000 đồng; bà Hoàng Thị L 180.000.000 

đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh V 88.184.000 đồng. Tuy nhiên 

bà Q, ông H và bà K đều không yêu cầu Tòa án giải quyết. Bà Q, ông H và bà K đồng 

ý cho ông H sử dụng nhà và đất như ông H đã kê khai, khi nào bán nhà thì có sự bàn 

bạc của họ. Cũng tại các văn bản này, bà Q, ông H, bà K đề nghị các Thông báo của 

Tòa án gửi về cho họ tại địa chỉ 11A  Lê Duẩn, khu phố 2, phường 3, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị.  

Sau khi nhận được văn bản trình bày của bà Q, ông H, bà K và những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác, Tòa án đã tổ chức hai phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp tiếp cận công khai chứng cứ đúng theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự vào 

ngày 08/5/2018 và ngày 04/6/2018 nhưng bà Đặng Thị Q, ông H và bà K đều vắng 

mặt hai lần không có lý do. Vì vậy, Tòa án căn cứ ề

 

khoả ủa Bộ luật tố tụng dân sự ban hành quyết định đình chỉ giải quyết 

một phần vụ án hôn nhân và gia đình số 14/2018/QĐST-HNGĐ ngày 14/6/2018 đối 

với vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số  107/2017/TLST-HNGĐ ngày 08/12/2017. 

ầu của bà Nguyễn Thị T 

về các khoản nợ củ

ững người tham gia tố 

tụng khác được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án tống đạt 

quyết định đình chỉ một phần vụ án số 14/2018/QĐST-HNGĐ ngày 14/6/2018 cho tất 

cả các đương sự trong vụ án theo đúng quy định. 

Ngày 28/6/2018, Tòa án nhận được Đơn yêu cầu của ông Trần Văn H đề ngày 

27/6/2018, ông H đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn, phân chia phần tài sản chung và nợ 

chung với bà Đặng Thị Q. Do Đơn yêu cầu của ông Trần Văn H có nội dung thay đổi 

so với trước đây nên ngày 29/6/2018, Tòa án đã ra Thông báo số 01/TB-TA ngày 

29/6/2018 về việc thay đổi yêu cầu của đương sự gửi cho tất cả các đương sự trong vụ 

án. Các đương sự không ai có ý kiến gì, riêng bà Đặng Thị Q và hai con là Trần Văn H 

Trần Thị Kim K có Đơn kiến nghị đề ngày 10/7/2018, tại đơn kiến nghị này bà Quế, 

ông H, bà K trình bày: Ông H và bà Q có nợ những khoản vay như sau: Nợ Ngân hàng 

nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Triệu Phong, Chi nhánh Nam Cửa V 

200.000.000 đồng; nợ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Triệu P 50.000.000 đồng, 

nợ bà Nguyễn Thị L 66.000.000 đồng, nợ bà Lê Thị Lệ H ở Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn 

Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng B 130.000.000 đồng, khoản tiền này bà H vay của 

Phòng giao dịch Bố Trạch - Chi nhánh quỹ tín dụng Trung ương tỉnh Quảng B 
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130.000.000 đồng để cho ông H đi lao động Đài Loan nhưng bà Q không yêu cầu giải 

quyết. Các khoản nợ mà ông H kê khai khác như nợ của bà Nguyễn Thị T, Trần Thị H, 

bà Q không chấp nhận là nợ chung. Bà Q không yêu cầu Tòa án giải quyết về phần tài 

sản chung, nợ chung mà chỉ yêu cầu Tòa án giải quyết cho bà ly hôn ông H.  

Ngày 30/7/2018, Tòa án nhận được đơn đề nghị nộp tạm ứng án phí ly hôn của 

ông Trần Văn H đối với bà Đặng Thị Q đề ngày 30/7/2018, Tòa án đã ra thông báo 

nộp tiền tạm ứng án phí cho ông Trần Văn H. Ngày 31/7/2018, ông Trần Văn H nộp 

biên lai thu tiền tạm ứng án phí ly hôn cho Tòa án nên Tòa án đã  thụ lý yêu cầu ly hôn 

của ông Trần Văn H vào ngày 01/8/2018. Sau khi thụ lý yêu cầu ly hôn của ông Trần 

Văn H, Tòa án đã tống đạt thông báo thụ lý và tổ chức hai phiên họp kiểm tra việc 

giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào ngày 14/9/2018 và ngày 

12/10/2018 và đã  tống đạt hợp lệ cho bà Q, ông H và bà K theo địa chỉ của bà Q cung 

cấp là: 11A Lê Duẩn, khu phố 2, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị nhưng bà 

Q, ông H và bà K đều vắng mặt không có lý do nên Tòa án đã lập biên bản về việc 

không tiến hành được việc kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải 

có sự chứng kiến của ông Trần Văn H và các đương sự khác trong vụ án. Ngày 

11/9/2018, Tòa án tiến hành lập biên bản xác minh về địa chỉ do bà Q, ông H và bà K 

cung cấp tại số nhà 11A Lê Duẩn, khu phố 2, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng 

Trị có xác nhận của Công an phường 3, thị xã Quảng Trị. Qua xác minh cho thấy:  

Đây là nhà bà Lê Thị H, bà H cho biết có quen biết bà Q và bà Q có nhờ bà H nhận 

các văn bản của Tòa án gửi đến cho bà Q nhưng từ tháng 4/2018 bà Q không đến chổ 

bà H nữa và cũng không có đăng ký tạm trú ở nhà bà H. Bà H đề ngị Tòa án không gửi 

các văn bản của Tòa án cho bà Q thông qua bà H vì không liên quan gì. Ngày 

20/9/2018, Tòa án có công văn số 61/TA-DS  đề nghị Công an thị trấn Hoàn Lão, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xác minh nơi cư trú theo địa chỉ ban đầu bà Q cung 

cấp cho Tòa án để có cơ sở giải quyết vụ án. Ngày 26/9/2018, Tòa án nhận được văn 

bản trả lời của Công an thị trấn Hoàn Lão với nội dung: Bà Đặng Thị Q không có hộ 

khẩu thường trú hoặc tạm trú tại: Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình và từ tháng 12 năm 2017 đến nay bà Q cũng không sinh sống tại Tiểu khu 

10, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Vì vậy, Tòa án căn cứ vào 

các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và các chứng cứ do ông H cung cấp thì Tòa án tiến 

hành niêm yết các văn bản tố tụng cho bà Q tại địa chỉ thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để giải quyết vụ án theo yêu cầu của bà Q ghi 

trong các văn bản gửi đến cho Tòa án. 

Ngày 23/10/2018, Tòa án đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài 

sản đối với nhà và đất của ông Trần Văn H và bà Đặng Thị Q theo yêu cầu của ông H.  
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Ngày 29/10/2018, Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 

14/11/2018 và tống đạt cho các đương sự theo quy định. Tại phiên tòa ngày 

14/11/2018, bị đơn bà Đặng Thị Q; người có quyền lợi, nghĩa vụ

Thương mại Cổ phầ

ợc Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất nhưng vắng mặt không có lý 

do. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trần Văn H là ông Lê Văn H, là 

Luật sư của Công ty Luật Văn H vắng mặt lần thứ nhất có lý nên Hội đồng xét xử căn 

cứ vào khoản 1 Điều 227, Điều 233, Điều 235 của Bộ luật Tố tụng Dân sự ra quyết 

định hoãn phiên tòa và ấn định thời gian xét xử lại vào ngày 30/11/2018. Tại phiên tòa 

hôm nay, bà Đặng Thị Q, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V, ông Trần Văn H, 

và bà Trần Thị Kim K vẫn vắng mặt lần thứ hai không có lý do; Người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trần Văn H vắng mặt lần thứ 2 và có đơn đề 

nghị xử vắng mặt nên Tòa án tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại điểm b khoản 

2 Điều 227 và khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Về nội dung vụ án: 

[1] Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: 

Hôn nhân giữa ông Trần Văn H và bà Đặng Thị Q là hôn nhân hợp pháp có 

đăng ký kết hôn tại UBND thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

vào ngày 10 tháng 6 năm 1994. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông H sống chung với 

gia đình bố mẹ ông H tại thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị cho đến đầu năm 1997 thì hai vợ chồng làm nhà ở riêng cũng tại thôn 

Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong. Vợ chồng có hai con chung ông 

Trần Văn H, sinh ngày 16/6/1994 và bà Trần Thị Kim K, sinh ngày 29/6/1997. Trong 

quá trình chung sống từ khi kết hôn cho đến năm 2012 thì vợ chồng sống với nhau 

bình thường. Đến đầu năm 2013, ông H đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về thì vợ 

chồng xảy ra mâu thuẩn. Nguyên nhân mâu thuẩn là do bà Q ở nhà không lo làm ăn, 

lại còn gây ra nợ nần, từ đó vợ chồng cải vả, gây gỗ nhau. Khoảng đầu tháng 02 năm 

2014, bà Q bỏ nhà đi. Vào tháng 8 năm 2014, ông H bị tai nạn nằm điều trị tại bệnh 

viện Huế thì bà Q có trở về thăm nhưng bà Q đã lấy hết tiền do em trai ông H chuyển 

cho bà Q để bà Quế trả tiền viện phí. Sau khi lấy hết số tiền viện phí do em của ông H 

chuyển cho bà Q thì bà Q lại bỏ đi. Vì vậy, theo ông H thấy tình trạng hôn nhân của vợ 

chồng ông H đã trầm trọng nên ông H  làm đơn đề nghị Tòa án giải quyết cho ông 

được ly hôn bà Q. Tại phiên tòa hôm nay, mặc dù vắng mặt bà Q nhưng qua xem 

xét lờ y của bà Q và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như biên bản xác 

minh tình trạng hôn nhân của ông H, bà Q tại UBND xã Triệu Đại, Hội đồng xét xử 
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thấy: Bà Đặng Thị Q đã làm đơn xin ly hôn ông Trần Văn H, Tòa án triệu tập hợp 

lệ hai lần bà Q không đến nên Tòa án đình chỉ yêu cầu của bà Q. Sau khi xem xét 

các văn bản bà Q gửi cho Tòa án thì thấy rằng: Các văn bản bà Q gửi cho Tòa án 

thì bà Q đều đề nghị Tòa án giải quyết cho bà Q ly hôn ông H. Qua xác minh tại địa 

phương thì thấy mâu thuẩn của ông H, bà Q đã đến mức trầm trọng, đời sống chung 

không thể kéo dài; hiện tại bà Q đã sống ly thân với ông Hưng từ đầu năm 2014 đến 

nay. Vì vậy, Hội đồng xét xử cần chấp nhận yêu cầu của ông H, xử cho ông H được 

ly hôn bà Q là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình. 

[2] Về con chung: Vợ chồng ông H, bà Q có hai con chung là ông Trần Văn H, 

sinh ngày 16/6/1994 và bà Trần Thị Kim K, sinh ngày 29/6/1997. Hiện ông H, bà K đã 

trưởng thành, có cuộc sống riêng, tự lao động nuôi sống bản thân, cả ông H và bà Q 

đều không yêu cầu Tòa án giải quyết về phần con chung nên Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

[3] Về tài sản chung: Ông Trần Văn H và bà Đặng Thị Q đều thừa nhận, ngôi 

nhà hai tầng bao gồm cả mái che trước nhà và nhà kho nằm cạnh bên ngôi nhà, 

được xây dựng năm 2004 trên quyền sử dụng đất ở 200m2 tại thôn Quảng Điền, xã 

Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đất đã được Ủy ban nhân dân huyện 

Triệu Phong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 908562 ngày 20/01/2000 

là tài sản chung của vợ chồng, riêng quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả hộ 

gia đình, gồm ông H, bà Q, và hai con H, K. Tài sản này không có ai tranh chấp nên 

là tài sản hợp pháp của ông H, bà Q và hai con của họ là H và K. Các đương sự 

không thỏa thuận được với nhau về phân chia tài sản và có yêu cầu Tòa án giải 

quyết nên Tòa án căn cứ vào quy định tại Điều 33 và Điều 59 Luật hôn nhân và gia 

đình để giải quyết về việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.  

Ông Trần Văn H yêu cầu Tòa án giải quyết như sau: Giao toàn bộ tài sản trên 

cho ông được quyền sở hữu và sử dụng, ông H có trách nhiệm thanh toán tiền 

chênh lệch chia tài sản cho bà Q, ông H và bà K. Hội đồng xét xử thấy rằng: Về 

nguyên tắc, tài sản được ưu tiên chia bằng hiện vật cho các đương sự nếu không 

chia được hiện vật thì chia theo giá trị. Kết quả xem xét thẩm định cho thấy: Đất và 

nhà ông H, bà Q có hình bậc thang. Nhà và kho chứa hàng có chiều sâu 10m nhưng 

có ba cấp, cứ trung bình 3m thì giật vào một cấp, mỗi cấp giật vào có chiều rộng 

khoảng 3m tạo thành hình bậc thang trước rộng sau hẹp dần. Ở tầng hai của nhà chỉ 

được xây dựng một phần, ở phần này chiều rộng 5,7m, chiều sâu 8,58m. Như vậy, 

nếu chia đôi ngôi nhà này cho mỗi bên được sử dụng một nửa thì không thể sử 

dụng được vì nó sẽ làm mất đi tính năng sử dụng của hệ thống các phòng ốc trong 

nhà và ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi nhà. Hơn nữa khi bà Q không sống chung 

cùng ông H từ năm 2014 cho đến nay, ông Hưng sử dụng toàn bộ ngôi nhà này làm 
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nghề nhôm kính để lấy nguồn thu nhập chính nuôi sống bản thân và trang trãi các 

khoản nợ chung trước đó. Nhờ đó mà duy trì được khối tài sản chung cho đến ngày 

hôm nay. Để đảm bảo tính năng sử dụng của ngôi nhà thì cần giao nhà, kho, mái 

che và quyền sử dụng đất cho ông H sở hữu và sử dụng, ông H có trách nhiệm 

thanh toán cho bà Q và hai con phần giá trị chênh lệch của nhà, kho, mái che và giá 

trị quyền sử dụng đất là đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự.  
Khối tài sản trên được Hội đồng định giá tài sản tiến hành định giá vào ngày 

23/10/2018 cụ thể như sau: Đối với nhà diện tích xây dựng hai tầng 149,7 m
2 

có giá là 

525.447.000 đồng là loại nhà cấp 3; kho chứa hàng và mái che phía trước nhà
 
có giá là 

21.500.000 đồng; đất ở 200m
2
 có giá là 43.000.000 đồng. Cụ thể giá trị ngôi nhà, mái 

hiên, kho hàng là: 546.947.000 đồng chia đôi cho ông H bà Q mỗi người được hưởng 

một nửa. Đối với quyền sử dụng đất, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì 

UBND huyện Triệu Phong cấp cho hộ gia đình tại thời điểm cấp đất nên mọi người có 

tên trong hộ gia đình đều được quyền sử dụng như nhau. Nên mỗi người được hưởng 

1/4 giá trị quyền sử dụng đất, tương đương với số tiền là 10.750.000 đồng 

(43.000.000: 4). Ông H và bà Q được hưởng là  21.500.000 đồng, vì vậy, tài sản chung 

của vợ chồng Hưng có trị giá là: 568.447.000 đồng (546.947.000 + 21.500.000 đồng), 

mỗi người được hưởng một nửa tương đương với số tiền là: 284.223.500 đồng 

(568.447.000: 2). Ông H phải trả tiền chênh lệch giá trị tài sản chung cho bà Q là: 

284.223.500 đồng; trả cho bà K, ông H mỗi người là: 10.750.000 đồng  tiền trị giá 

quyền sử dụng đất mà ông H được sử dụng.  

  Qua xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 23/10/2018 thì hộ ông Trần Văn H còn 

sử dụng thêm 140m2 đất vườn. Bà Q, ông H, bà K vắng mặt nên không rõ nguồn 

gốc đất này do đâu mà có. Ông H không cung cấp được chứng cứ thể hiện quyền sử 

dụng đất này là của hộ gia đình ông. Tại phiên tòa này ông H không yêu cầu Tòa án 

giải quyết đối với phần đất này nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

[4] Đối với các khoản nợ ông H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kê 

khai yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm: 

[4.1] Đối với khoản vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Triệu P, ông 

Trần Văn H đề nghị Tòa án giải quyết khoản nợ vay này và buộc bà Đặng Thị Q cùng 

có nghĩa vụ chung trong khoản vay này. Ngày 27/6/2014, hộ ông Trần Văn H có vay 

của Ngân hàng chính sách xã hội tại Phòng giao dịch Triệu P số tiền là 50.000.000 

đồng. Ông Trần Văn H đã trả được 2.500.000 đồng tiền gốc. Số tiền gốc còn nợ là 

47.500.000 đồng, tiền lãi tính đến ngày 30/11/2018 là 88.350 đồng. Ông Lê Ngọc H 

đại diện cho Ngân hàng yêu cầu Tòa án buộc ông H, bà Q trả cho Ngân hàng 

47.500.000 đồng tiền gốc và tiền lãi tính đến ngày 30/11/2018 là 88.350 đồng , tổng 

cộng cả gốc và lãi là 47.588.350 đồng. Khoản vay này cả ông H và bà Q và các con là 

ông H, bà K đều thừa nhận là nợ chung của ông H và bà Q nên buộc ông H, bà Quế có 

nghĩa vụ trả khoản vay này cho Ngân hàng là phù hợp với quy định tại Điều 37 Luật 
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hôn nhân và gia đình. Mỗi người trả một nửa, ông Trần Văn H trả 23.794.175 đồng, 

trong đó 23.750.000 đồng tiền gốc và 44.175 đồng tiền lãi; bà Đặng Thị Q trả 

23.794.175 đồng, trong đó 23.750.000 đồng tiền gốc và 44.175 đồng tiền lãi. 

[4.2] Đối với khoản vay của bà Nguyễn Thị T, ông H đề nghị Tòa án buộc bà Q 

có nghĩa vụ cùng ông H trả cho bà T 200.000.000 đồng. Tại phiên tòa hôm nay, người 

đại diện theo ủy quyền của ông H và ông H đề nghị Tòa án xem đây là nợ chung và 

buộc bà Q cùng có trách nhiệm thanh toán khoản nợ chung này cho bà T vì: Số tiền 

này bà T cho ông H vay để trả nợ cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

huyện Triệu Phong - Phòng Giao dịch Nam Cửa V vào ngày 12/7/2017. Khoản nợ này 

Hội đồng xét xử thấy rằng: Vào ngày 12/7/2017, ông Trần Văn H có vay của bà 

Nguyễn Thị T 200.000.000 đồng để đáo hạn Ngân hàng, hai bên có viết giấy tay với 

nhau. Ngày 24/7/2017, ông Trần Văn H lập hợp đồng vay tiếp số tiền của bà Nguyễn 

Thị T là: 500.000.000 đồng, trong đó có 200.000.000 đồng ông H đã vay vào ngày 

12/7/2017 dùng để trả nợ cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 

Triệu Phong - Phòng giao dịch Nam Cửa V là 200.000.000 đồng.  Đây là khoản nợ 

ông H, bà Q và hai con H và K đều thừa nhận là nợ chung nên cần buộc ông H, bà Q 

phải trả cho bà T số tiền 200.000.000 đồng là phù hợp với quy định tại Điều 37 Luật 

hôn nhân và gia đình nên mỗi người phải trả cho bà T một nữa là: 100.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa bà T chỉ yêu cầu ông H bà Q  trả 200.000.000 đồng trong tổng số nợ là: 

850.000.000 đồng nên Hội đồng chỉ xem xét đối với khoản nợ 200.000.000 đồng này, 

số còn lại bà T chưa yêu cầu nên Hội đồng không xem xét. 

Như vậy, tổng số nợ chung ông H có nghĩa vụ trả là: 123.794.175 đồng (Bà T 

100.000.000 đồng, Ngân hàng chính sách xã H là 23.794.175 đồng). Tổng số nợ chung 

bà Quế phải trả là: 123.794.175 đồng (Bà T 100.000.000 đồng, Ngân hàng chính sách 

xã H là 23.794.175 đồng). 

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị T tự nguyện rút một phần yêu cầu đòi nợ đối với 

ông Trần Văn H và bà Đặng Thị Q. Bà Trần Thị H và ông Trần Văn L rút toàn bộ yêu 

cầu đòi nợ của mình đối với ôngTrần Văn H và bà Đặng Thị Q. Ông Trần Văn H cũng 

đề nghị Tòa án không giải quyết một phần khoản nợ vay của bà Nguyễn Thị T và toàn 

bộ khoản tiền vay của bà Trần Thị H, ông Trần Văn L, Ngân hàng thương mại cổ phần 

Việt Nam Thịnh V. Việc các đương sự rút yêu cầu của mình là tự nguyện nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. Đối với khoản nợ của ông H và bà L thì ông H có đơn xin 

rút trước đó và những người này cũng không có văn bản trình bày ý kiến theo quy định 

nên Tòa án không xem xét.  

[5] Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: Trong quá trình giải quyết vụ án, ông 

Trần Văn H có đơn đề nghị Tòa án xem xét thẩm định tại chỗ và nộp tiền xem xét 

thẩm định tại chỗ tại Tòa án là: 3.000.000 đồng. Tòa án đã tiến hành xem xét thẩm 
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định tại chỗ vào ngày 23/10/2018. Chi phí cho việc xem xét thẩm định tại chỗ là 

900.000 đồng. Ngày 26/10/2018, Tòa án đã quyết toán số tiền chi phí xem xét thẩm 

định tại chỗ và trả lại cho ông H 2.100.000 đồ ầ

chịu số tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 900.000 đồ

 

[6] Về án phí: 

 Ông Trần Văn H phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm 300.000 đồng theo quy 

định tại khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự và điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

(gọi tắt là Nghị quyết 326). 

Ông Trần Văn H, bà Đặng Thị Q, ông Trần Văn H, bà Trần Thị Kim K mỗi 

người phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ 

được chia theo quy định tại khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự và điểm b 

khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326. Số tài sản ông Hưng được hưởng có giá trị là: 

284.223.500 đồng nên ông H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là: 14.211.175 đồng 

(284.223.500 đồng x 5%). Số tiền bà Q được hưởng chênh lệch về tài sản là: 

284.223.500 đồng nên bà Q phải chịu 14.211.175 đồng án phí dân sự sơ thẩm 

(284.223.500 đồng x 5%). Số tiền án phí dân sự sơ thẩm ông H, bà K mỗi người 

phải chịu là 537.500 đồng (10.750.000 đồng x 5%).  

Số tiền ông H phải trả nợ là: 123.794.175 đồng (Trong đó của bà T 

100.000.000 đồng, Ngân hàng chính sách xã H  23.794.175 đồng)  nên ông H phải 

chịu án phí dân sự về phần nợ phải trả là: 6.189.708 đồng (123.794.175 đồng x 5%). 

Bà Q phải trả nợ với số tiền là: 123.794.175 đồng (Trong đó của bà T 100.000.000 

đồng, Ngân hàng chính sách xã H  23.794.175 đồng) nên bà Quế phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm là:  6.189.708 đồng (123.794.175 đồng x 5%).  

Tổng số tiền án phí dân sự sơ thẩm bà Q phải chịu là: 20.400.708 đồng 

(14.211.000 đồng + 6.189.708 đồng). Tổng số tiền án phí dân sự sơ thẩm và án phí ly 

hôn sơ thẩm ông H phải chịu là: 20.700.708 đồng (14.211.000 đồng + 6.189.708đồng 

+ 300.00 đồng). Ông H đã nộp tiền tạm ứng án phí về ly hôn và về phân chia tài sản 

trước là 12.500.000 đồng (12.200.000 đồng + 300.000 đồng) nên còn phải nộp tiếp 

là: 8.200.708 đồng (20.700.708 đồng - 12.500.000đồng). (Khi quyết định trong bản 

án thì toàn bộ số liệu nói trên chỉ lấy tròn đến số nghìn đồng để thuận tiện cho việc 

thi hành án). 

 Yêu cầu của Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Quảng Trị - 

Phòng giao dịch huyện Triệu P và bà Nguyễn Thị T được chấp nhận nên họ không 

phải chịu án phí. Số tiền tạm ứng án phí do bà T đã nộp được hoàn lại cho bà T. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

1.Về tình cảm: 

 Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân 

sự; khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình, xử cho ông Trần Văn H được ly hôn 

bà Đặng Thị Q. 

2. Về tài sản: 

Áp dụng Điều 33, Điều 37 và Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình, xử: Giao cho 

ông Trần Văn H được quyền sử dụng, sở hữu ngôi nhà hai tầng, diện tích xây dựng 

hai tầng 149,7 m2 cùng với nhà kho, mái che trước nhà có diện tích xây dựng là 

68,8m2 và quyền sử dụng đất ở là 200m
2
 đã được ấp giấ

ố Q 908562 ngày 20/01/2000 cho hộ ông Trần Văn H. 

N , kho chứa hàng mái che, ngôi nhà được xây dựng trên thữa đất tọa lạc : 

Thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thửa đất số 188, tờ 

bản đồ số 3. Vị trí thửa đất và ngôi nhà như sau:  Phía Tây giáp Quốc lộ 49C;  phía Đông 

giáp phần đất trống; phía Bắc giáp đất và nhà ông Lê Hữu P;  phía Nam giáp đất và nhà 

ông Lê Văn T và quán ông Trần Đình B. Ông Trần Văn H có nghĩa vụ thanh toán tiền 

chênh lệch về chia tài sản cho bà Đặng Thị Quế là: 284.223.000 đồng (Hai trăm 

tám mươi tư triệu hai trăm hai ba ngàn đồng); thanh toán cho ông Trần Văn H và 

bà Trần Thị Kim K mỗi người là: 10.750.000 đồng (Mười triệu bảy trăm năm mươi 

ngàn đồng).  

3. Về trả nợ: 

- Buộc ông Trần Văn H, bà Đặng Thị Q mỗi người có nghĩa vụ trả khoản nợ 

chung cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện Triệu P cụ thể là: 47.588.000 đồng. 

Ông H trả số tiền là: 23.794.000 đồng (Hai mươi ba triệu bảy trăm chín tư ngàn 

đồng). bà Q trả 23.794.000 đồng (Hai mươi ba triệu bảy trăm chín tư ngàn đồng).  

- Buộc ông Trần Văn H, bà Đặng Thị Q trả khoản nợ chung cho bà Nguyễn Thị 

T là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). Ông Trần Văn H trả 100.000.000 đồng 

(Một trăm triệu đồng), bà Đặng Thị Q trả 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).  

4. Về án phí: 

- Áp dụng khoản 2, 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự; khoản 6, Điều 26, 

điểm a, b khoản 5 Điều 27, điểm b khoản 7 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Buộc ông Trần Văn H phải chịu tiền án phí ly hôn sơ thẩm là 300.000 đồng 

và 20.400.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án 

phí đã nộp là 12.500.000 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0004225 ngày 08 
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tháng  02 năm 2018 và  biên lai thu tạm ứng án phí số 0004331 ngày 30 tháng  7 năm 

2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Phong. Số tiền án phí ông Trần Văn 

H còn phải nộp tiếp là  8.200.000 đồng (Tám triệu hai trăm ngàn đồng). 

- Buộc bà Đặng Thị Q phải chịu 20.400.000 đồng (Hai mươi triệu bốn trăm 

ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

- Buộc ông Trần Văn H, bà Trần Thị Kim K mỗi người phải chịu 537.000 

đồng (Năm trăm ba mươi bảy ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm về phân chia tài 

sản. 

- Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị T số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã 

nộp là 19.617.000 đồng (Mười chín triệu sáu trăm mười bảy ngàn đồng) theo biên 

lai thu tiền tạm ứng án phí số 0004232 ngày 26 tháng  3 năm 2018 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Triệu Phong. 

Kể từ ngày Quyết định có hiệu lực pháp luậ ầu thi hành án của 

người đượ

 

Trường hợp Quyết định đượ ịnh tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a và ật 

thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

Báo cho nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên 

tòa biết có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

lên Tòa án trên một cấp để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Bị đơn, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.    

                                      HỘI ĐỒNG XÉT XỮ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN        THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   Nơi nhận:                                                                    Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 - TAND tỉnh Quảng Trị; 

 - VKSND huyện Triệu Phong; 

 - Chi cục THADS huyện Triệu Phong; 

 - UBND TT Hoàn Lão;                                                               
 - Các đương sự;                                                                         

 - Lưu HS,VT.                                                                             Nguyễn Xuân Hải                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    


